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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lương Tiến Sĩ 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Huỳnh Hoàng Khởi 

         Ông Võ Thanh Liêm 

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thúy Kiều – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân thành 

phố Cà Mau. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau tham gia phiên tòa: 

Ông Huỳnh Quốc Phong - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau xét 

xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số : 60/2024/HSST ngày 20 tháng  03  

năm 2024 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 68/2024/QĐXXST-HS ngày 02 

tháng 4 năm 2024 đối với bị cáo:  

Nguyễn Ra X; Sinh năm: 1993; Tên gọi khác: không; Tại: Cà Mau; Nơi cư 

trú: Ấp Bào Bèo, xã A, Huyện B, tỉnh C; Nghề nghiệp:  làm thuê; Trình độ học vấn: 

07/12; Dân tộc:  Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con 

ông Nguyễn Văn Trí và bà Trần Thị Út ; Vợ : chưa có; Tiền án; Tiền sự: Không; 

Nhân thân : tốt. Tạm giữ ngày 26/02/2024 đến nay. Có mặt. 

 Bị hại :  Phạm Việt Kh, sinh năm: 1997; Nơi cư trú: ấp Cái Nai, xã D, thành 

phố G, tỉnh C. 

 

 NỘI DUNG VỤ ÁN : 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau : 

Nguyễn Ra X và Phạm Việt Kh cùng làm việc tại công ty Cường Phát, sau đó 

X nghĩ việc nên Khái xin cho X làm lơ xe ở xe khách Hòa Hiệp. Đến tháng 4/ 2023 

X nhờ Khái mượn tiền nhưng Kh trả lời không mượn được, từ đó X gọi điện thoại 

chửi và đòi chém Kh nên Kh chặn cuộc gọi của X. 
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Vào lúc 15 giờ ngày 07/6/2023 X mua một con dao cán màu đen lưỡi dài 

khoảng 20cm cất giấu trong ngưởi, X thuê xe mô tô khách chở X đến công ty Cường 

Phát tại Khóm H, Phường E, thành phố G, khi đến công ty khoảng 100m thì X kêu 

dừng xe đợi X. Lúc này X nhìn thấy Kh đang sắp xếp thùng xốp lên xe tải thì X dùng 

dao chém trúng vào tay phải và chân phải của Kh gây thương tích, sau đó Kh được 

mọi ngưởi đưa đến bệnh viện đa khoa Cà Mau điểu trị vết thương. Còn X đi TP Hồ 

Chí Minh bỏ trốn và trên đường đi khi đến Sóc Trăng, X đã ném bỏ cây dao dùng 

để chém Kh. Đến ngày 26/02/2024 X đến cơ quan cảnh sát điểu tra Công an thành 

phố Cà Mau đầu thú. 

Ngày 08/6/2023 anh Kh làm đơn yêu cầu giám định thương tích và xử lý hình 

sự đối với Nguyễn Ra X. 
     

Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số: 162/KLTTCT-TTPY 

ngày 22/8/2023 của Trung tâm pháp y tỉnh Cà Mau, kết luận thương tích của Phạm 

Việt Kh : 01 vết sẹo và vết phẩu thuật mặt sau khuỷu phải kích thước : 4,5 x 0,4cm 

tỷ lệ 2% do vật sắc hoặc sắc nhọn gây ra;  01 vết sẹo mặt sau ngoài khuỷu tay phải, 

kích thước 3 x 0,2cm, tỷ lệ 01%, do vật sắc hoặc vật sắc nhọn gây ra; 01 vết sẹo mặt 

ngoài gối phải kích thước 4,5 x 3cm, tỷ lệ 02%, do vật sắc hoặc vật sắc nhọn gây ra. 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thởi điểm giám định theo Thông 

tư 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ y tê là 05%. 

Tại bản Cáo trạng số: 69 /CT-VKS,  ngày 19 tháng 3 năm 2024, Viện Kiểm 

sát nhân dân thành phố Cà Mau đã truy tố bị cáo Nguyễn Ra X về tội “ cố ý gây 

thương tích ”  theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự . 

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung 

bản Cáo trạng đã nêu. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản 

Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng điểm a , i khoản 1 Điều 134; điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điều  

48 Bộ luật Hình sự ; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Điều  590 Bộ luật Dân sự. 

Tuyên bố Nguyễn Ra X phạm tội “ cố ý gây thương tích ” 

Xử phạt : Nguyễn X từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng. 

Về vật chứng : không có 

Về trách nhiệm dân sự : Buộc bị cáo bồi thường cho anh Khái tổng số tiền 

12.755.000đ. 

Về án phí bị cáo chịu theo quy định. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau : 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Ra X khai nhận hành vi phạm tội của 

mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai 

của bị cáo tại Cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong 

hồ sơ vụ án, thể hiện: vào khoảng 15 giờ ngày 07/6/2023,  Nguyễn Ra X có hành vi 

dùng dao cán màu đen lưỡi dài khoảng 20cm chém vào tay phải và chân phải của 

anh Phạm Việt Kh gây thương tích theo kết quả giám định tổng tỷ lệ tổn thương cơ 

thể là 05%.  Do đó có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo đã phạm tội “ cố ý gây 

thương tích ” theo điểm a,i khoản 1 điều 134 Bộ luật Hình sự đúng như kết luận của 

Kiểm sát viên là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra, điều tra viên, kiểm sát 

viên, viện kiểm sát thành phố Cà Mau, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị 

cáo và người tham gia tố tụng khác đều không có ý kiến, khiếu nại gì nên tất cả đều 

thực hiện đúng quy định. 

[2] Đánh giá tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo đã 

xâm phạm đến sức khỏe của người khác, thực hiện với lỗi cố ý, làm mất trật tự an 

toàn xã hội gây tâm lý lo lắng trong quần chúng nhân dân nên cần xử lý nghiêm. 

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự : bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng theo Điểu 52 Bộ luật hình sự. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo: quá 

trình điều tra, cũng như tại phiên Tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, phạm tội lần 

đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điểu tra bị cáo ra đầu thú, có ông 

nội là Nguyễn Văn Hòa được Nhà Nước tặng thưởng huân chương kháng chiến 

chống Mỹ hạng ba nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định 

tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình Sự nên khi lượng hình cần xem 

xét tình tiết này để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, xét thấy chỉ 

vì mâu thuẩn nhỏ trong việc mượn tiền nên bị cáo đã mua dao tìm anh Kh chém 

nhiều nhát gây thương tích, sau khi xảy ra sự việc bị cáo cũng không biết thăm hỏi 

và khắc phục hậu quả trong thời gian anh Kh điều trị, điều này chứng tỏ bị cáo chưa 

biết lỗi và ăn năn, hối cải việc làm sai trái của mình nên khi lượng hình cần xử phạt 

bị cáo mức án nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung .  

[5] Về vật chứng gồm : không có 

[6] Về trách nhiệm dân sự : tại tòa anh Kh yêu cầu bị cáo bồi thường các 

khoản trong thời gian điều trị, mất thu nhập tổng số tiển là 12.755.000đ, ngoài ra 
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không còn yêu cầu gì khác. Tại phiên tòa bị cáo đồng ý theo yêu cầu của bị hại, xét 

đây là sự tự nguyện, phù hợp pháp luật nên ghi nhận. 

[7] Về án phí bị cáo chịu theo quy định; 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH : 

 

Căn cứ  điểm a , i khoản 1 Điều 134; Điểm i, s  khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều  48 của Bộ luật Hình sự ; Căn cứ  Điều 136  Bộ luật Tố tụng hình sự ; Điều 590 

Bộ luật dân sự; Điều 23 Nghị quyết án phí, lệ phí Tòa án; 

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ra X phạm tội “ cố ý gây thương tích” 

Xử phạt: Nguyễn Ra X 01 năm tù. Thời hạn tù được tính kể từ ngày 

26/02/2024. 

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo bồi thường cho cho anh Phạm Việt Khái 

tổng số tiền 12.755.000đ 

Kể từ ngày anh Phạm Việt Kh  có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị cáo Nguyễn 

Ra Xil không thi hành khoản tiền nêu trên thì còn phải chịu thêm khoản lãi phát sinh 

theo mức lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tại thời điểm 

thanh toán tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành. 

- Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu 200.000đ; Án phí dân sự có giá 

ngạch bị cáo phải chịu 637.000đ ( tất cả chưa nộp). 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điêù 6,7,7a và  9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự.                                

Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 
 

            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                               Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- VKSND Thành phố Cà Mau; 

- CAND Thành phố Cà Mau;     

- TAND Tỉnh Cà Mau;            

- Lưu hồ sơ;                                      Lương Tiến Sĩ 
-Lưu án văn; 

- Lưu VT (TM: TAND TPCM). 
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